
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D2  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Hường B- Nguyễn Thị Hương B - Vũ Thị Minh Thùy  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ vui vẻ niềm nở, kiểm tra sức khỏe, đo nhiệt độ cho trẻ 

,rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. 

- Nhắc trẻ chào ông, bà, bố mẹ.Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định 

- Hướng dẫn trẻ cách cởi và cất giày dép 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở nhà cũng như và ở lớp. 

- Trò chuyện theo nhóm nhỏ: hỏi trẻ về công việc của cô cấp dưỡng, cô giáo, cô y tế ở 

trường 

- Trò truyện về ngày lễ Noel, các hoạt động trong ngày Noel 

- Trò chuyện về chú bộ 

- Cô hướng dẫn trẻ cách cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay. 

Cô hướng dẫn trẻ cách giao tiếp với người khác bằng cử chỉ,lời nói. (MT33)  
 

MT33 

Thể dục sáng 

Tập luyện với nhạc vui nhộn: Bé khỏe; Tập với vòng 

- Hô hấp: tập hít vào, thở ra. 

- Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay. 

- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 

bên. 

- Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân (MT1)  
 

MT1 

Chơi - tập có 

chủ định 
T2 

Làm quen văn học 

Thơ: Bác nông dân?  

Tác giả: Phương Hoa  
 

Làm quen văn học 

Thơ: Làm bác sĩ  
 

Làm quen văn học 

Thơ: Chú bộ đội của 

em  
 

Làm quen văn học 

Thơ : Bàn tay cô giáo 

Tác giả: Định Hải  
 

 



T3 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu bức tranh 

bác nông dân (mẫu)  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu đồ dùng cô y 

tá  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô mầu áo chú bộ 

đội  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu chiếc áo cô 

giáo  
 

T4 

Âm nhạc 

DH: “Lớn lên cháu 

lái máy cày” 

NH: “Hạt gạo làng 

ta”  
 

Âm nhạc 

Dạy hát : Tôi bị ốm  

Nghe hát : Thật đáng 

chê  
 

Âm nhạc 

Dạy hát: Tìm bạn 

thân (Nhạc và lời: 

Việt Anh) 

VĐTN: Bóng tròn to  
 

Âm nhạc 

Nghe Hát: Chim mẹ 

chim con 

TCÂN : Ai nhanh 

nhất  
 

T5 

Hoạt động nhận biết 

Bé tìm hiểu về nghề 

bác nông dân  
 

Hoạt động nhận biết 

Trò chuyện về cô y 

tế trường em  
 

Hoạt động nhận biết 

Trò truyện về chú Bộ 

đội  
 

Hoạt động nhận biết 

Cô giáo của em  
 

T6 

Vận động 

VĐCB : Đi trên cầu 

thăng bằng  

TCVĐ : Gieo Hạt  
 

Vận động 

VĐCB: Đi trong 

đường hẹp ( 5E)  
 

Vận động 

VĐCB: Tung bóng 

qua dây 

TCVĐ: Bắt bướm  
 

Vận động 

VĐCB:Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiêu lệnh 

TCVĐ: Chuyền bóng  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

*Tuần 1: 

-Thứ 2:HĐCCĐ: Quan sát dụng cụ nghề nông: TCVĐ: Gieo hạt, nảy mầm; Người làm 

vườn; chơi tự do. 

-Thứ 3:HĐCCĐ:Nhặt cành cây,lá xếp hình cái liềm; TCVĐ : Mèo đuổi chuột; Chơi tự 

do 

-Thứ 4:HĐCCĐ: Chơi ở góc sáng tạo. 

-Thứ 5:HĐCCĐ: QUan sát một số sản phẩm nghề nông;TCVĐ: Bóng tròn to;Chơi tự 

do 

MT12 



-Thứ 6: HĐCCĐ: Giao lưu các trò chơi với lớp B5;TCVĐ: Kéo co ;Chơi tự do 

* Tuần 2: 

- Thứ 2: HĐCCĐ: Quan sat đồ dùng của cô y tá ; TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ ; Chơi tự do. 

- Thứ 3: HĐCCĐ: Nhặt lá rụng trong sân; TCVĐ: Về đúng nhà ; Chơi tự do. 

- Thứ 4: HĐCCĐ: Quan sát thời tiết; TCVĐ: Tập tầm vong ; Chơi tự do. 

- Thứ 5: HĐCCĐ: Giao lưu vận động với lớp D3; ; TCVĐ: Chuyền bóng ; Chơi tự do. 

- Thứ 6: HĐCCĐ: Chơi với cát và sỏi; TCVĐ: Bóng tròn to; Chơi tự do. 

* Tuần 3: 

- Thứ 2: HĐCCĐ: Trò chuyện về trang phục ,công việc của chú bộ đội; TCVĐ: Gieo 

hạt ; Chơi tự do. 

- Thứ 3: HĐCCĐ: Tham quan vườn hoa; TCVĐ: Lộn cầu vồng ; Chơi tự do. 

- Thứ 4: HĐCCĐ: Quan sát thời tiết; TCVĐ: Tập tầm vong ; Chơi tự do. 

- Thứ 5: HĐCCĐ: Giao lưu âm nhạc với lớp D3 "; ; TCVĐ: Chuyền bóng ; Chơi tự do. 

- Thứ 6: HĐCCĐ: Chơi với cát và sỏi; TCVĐ: Bóng tròn to; Chơi tự do. 

* Tuần 4: 

- Thứ 2: HĐCCĐ: Trò chuyện về công việc của cô giáo ; TCVĐ: Lộn cầu vồng ; Chơi 

tự do. 

- Thứ 3: HĐCCĐ: Cho trẻ dạo quanh sân trường; TCVĐ: Về đúng nhà ; Chơi tự do. 

- Thứ 4: HĐCCĐ: Quan sát thời tiết; TCVĐ: Tập tầm vong ; Chơi tự do. 

- Thứ 5: HĐCCĐ: Quan sát cây Bàng"; ; TCVĐ: Chuyền bóng ; Chơi tự do. 

- Thứ 6: HĐCCĐ: Giao lưu vận động cùng lớp D 3; TCVĐ: Bóng tròn to; Chơi tự do. 

Chấp nhận : đội mũ khi ra nắng; đi giày dép;mặc quần áo ấm khi trời lạnh. (MT12)  
 

Chơi tập ở các góc 

* Tuần 1: 

Góc nghệ thuật: : ( góc trọng tâm) Biểu diễn văn nghệ 

+ Chuẩn bị: Nhạc, Trống, lắc, sắc xô, Phách... 

+ Kỹ năng: Trẻ biết thể hiện tình cảm qua các bài hát 

+ Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết,không tranh giành đồ chơi với bạn. 

+ Góc chơi với búp bê: cho em ăn, tắm cho em,đội mũ, mặc quần áo cho em, đắp chăn 

cho em, gọi điện thoại 

MT16, 

MT22 



+ Góc hoạt động với đồ vật:Chơi với gạch, lăn bóng, xếp hình 

bắt chước được một số hành động của người gần gũi, sử dụng được một số đồ dùng, đồ 

chơi quen thuộc. (MT16)  
 

* Tuần 1: 

+ Góc Chơi với đồ vật:( Góc trọng tâm), Xếp chồng 6-8 khối lên nhau,Tháo lắp lồng 

hộp tròn, xâu hạt 

- Chuẩn bị: Dây, hạt vòng cho trẻ xâu 

- Kỹ năng: trẻ biết xếp chồng các khối, biết xâu hạt 

Thái độ: Chơi đoàn kết với bạn, không tranh giành đồ chơi. 

+ Góc âm nhạc: 

Hát múa biểu diễn các bài hát với dụng cụ âm nhạc. 

+ Góc bé tập kể truyện 

-Tập lật mở sách, cầm sách đúng chiều, giữ gìn sách. Cất sách vào đúng vị trí. Xem 

tranh công việc của cô y tế 

Xem tranh, ảnh, biết biểu lộ cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, biết thể hiện tình cảm của 

mình với những người xung quanh 

* Tuần 2: 

Góc nghệ thuật: : ( góc trọng tâm) Biểu diễn văn nghệ chào mừng Noel 

+ Chuẩn bị: Các bài hát về noel,Nhạc. trống,lắc, sắc xô... 

+ Kỹ năng: Trẻ biết nhún nhảy, vận động theo nhạc 

+ Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết,không tranh giành đồ chơi với bạn. 

+ Góc chơi với búp bê: cho em ăn, tắm cho em,đội mũ, mặc quần áo cho em, đắp chăn 

cho em, gọi điện thoại 

+ Góc hoạt động với đồ vật: lăn bóng, xếp hình 

+ Góc bé tập kể chuyện 

-Tập lật mở sách, cầm sách đúng chiều, giữ gìn sách. Cất sách vào đúng vị trí. Xem 

tranh ngày noel 

+ Góc vận động: Bé chơi với thú nhún và cổng tròn. 

+ Kỹ năng: xâu dây hoa 



Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau. 

- Luyện tập nề nếp thói quen tốt trong ăn uống: cho trẻ tự cầm cốc uống nước; Tự xúc 

cơm ăn; Ăn cháo, cơm với các loại thức ăn khác nhau theo đúng độ tuổi; ăn chín, uống 

chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn 

- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa. 

- Tập chuẩn bị chỗ ngủ. Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa. Tập nói với người lớn khi có 

nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh. 

- Tập đi vệ sinh đúng nơi qui định. 

* Tuần 3: 

+ Góc hình và màu:(Góc trọng tâm) Di màu ,Vò xé giấy vụn, làm quen với đất nặn, 

luyện cho trẻ gấp xe giấy 

- Chuẩn bị:bút sáp ,giấy ,giấy cho trẻ xé, đất nặn, 

- Kỹ năng:Cho trẻ phối hợp bàn tay, ngón tay di,xé giấy vụn 

- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết với bạn không tranh giành đồ chơi 

+ Góc âm nhạc: 

Hát múa biểu diễn các bài hát về cô giáo thân yêu với dụng cụ âm nhạc. 

+ Góc hoạt động với đồ vật: 

Xâu vòng, xâu hoa 

+ Góc bé tập kể chuyện 

-Tập lật mở sách, cầm sách đúng chiều, giữ gìn sách. Cất sách vào đúng vị trí. Xem 

tranh công việc của cô giáo 

+ Góc vận động: 

Bé chơi với thú nhún và cổng tròn. 

thực hiện được nhiệm vụ gồm 2- 3 hành động (MT22)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau. 

- Luyện tập nề nếp thói quen tốt trong ăn uống: cho trẻ tự cầm cốc uống nước; Tự xúc 

cơm ăn; Ăn cháo, cơm với các loại thức ăn khác nhau theo đúng độ tuổi; ăn chín, uống 

chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn 

 



- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa. 

- Tập chuẩn bị chỗ ngủ. Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa. Tập nói với người lớn khi có 

nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh. 

- Tập đi vệ sinh đúng nơi qui định.  
 

Chơi - tập buổi 

chiều 

*Tuần 1: 

-Thứ 2: Văn học: Truyện: “Cây rau của thỏ út”.Nêu gương bé ngoan; Vệ sinh trả trẻ 

-Thứ 3: Cho trẻ quan sát và trò chuyện về một số nghề phổ biến. - Cô hướng dẫn và 

cho trẻ làm quen một số dụng cụ âm nhạc, luyện kỹ năng biểu diễn. 

-Thứ 4: Làm sách bé tập vẽ. Nêu gương bé ngoan; Vệ sinh trả trẻ 

-Thứ 5: Dạy trẻ thực hiện kỹ năng: “chuyển hạt bằng thìa nhỏ .Nêu gương bé ngoan; 

Vệ sinh trả trẻ. 

-Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ cuối tuần; TCDG: Nu na nu nống; Nêu gương bé ngoan 

cuối tuần; Vệ sinh trả trẻ. 

* Tuần 2: 

- Thứ 2: TCVĐ: Trời nắng trời mưa ; Chơi tự chọn 

- Thứ 3: Dạy trẻ cách cất giày dép, Chơi tự chọn 

- Thứ 4:Đọc thơ "Làm bác sỹ ";; Chơi tự chọn. 

- Thứ 5: Trò chơi: Chi chi chành chành; chơi tự chọn 

- Thứ 6: Trò chơi: Con Muỗi. Cho trẻ chơi tự do ở các góc, Nêu gương bé ngoan cuối 

tuần 

*Tuần 3: 

- Thứ 2: - TCDG: Nu na nu nống,TCVD: Thi xem ai nhanh, Cho trẻ chơi góc tự chọn. 

- Thứ 3: Dạy trẻ đi dép quai hậu có ráp dính, Cho trẻ chơi tự do ở các góc 

- Thứ 4: Trò chơi:Chi chi chành chành; Chơi tự chọn; Nêu gương cuối ngày. 

- Thứ 5: - Cho trẻ đọci bài thơ: Cô và mẹ,Xem phim hoạt hình, Chơi tự chọn. 

- Thứ 6: Trò chuyện về người thân của bé, chơi tự chọn 

*Tuần 4: 

- Thứ 2: - TCVD: Thi xem ai nhanh, Cho trẻ chơi góc tự chọn. 

- Thứ 3: Dạy trẻ luồn dây vào lỗ tròn, Cho trẻ chơi tự do ở các góc 

MT32 



- Thứ 4: Trò chơi:Chi chi chành chành; Chơi tự chọn; 

- Thứ 5: - Cho trẻ hát: Cháu thương chú bộ đội,Xem phim hoạt hình, Chơi tự chọn. 

- Thứ 6: Trò chuyện về chú bộ đội, chơi tự chọn 

- Trẻ nhận biết được cảm xúc vui,buồn,sợ hãi. (MT32)  
 

Chủ đề - Sự kiện  Bác nông dân  Bé thích làm bác sỹ  Chú bộ đội.  Công việc của cô giáo   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

- Tháng 12 lớp D2 có đầy đủ kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày theo quy đinh. Đề nghị giáo 

viên thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã xây dựng. 

Ngày 25 tháng 11 năm 2024 

Đã kiểm tra 

Nguyễn Thị Hiền 
 

              Ban giám hiệu Khối Trưởng          Giáo Viên 

 

 
Trần Thị Thùy Dương 

 

 

Nguyễn Thị Hường 

 

  



 
 

   
   

   
   

 


